
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ÔN GHI CHÚ

1 3010080081 Hồ Thị Út Hạnh B1

2 3010090049 Lê Uyên Phương B1

3 3010090067 Huỳnh Thị Huỳnh Như B1

4 3010090142 Lưu Thị Thoa B1

5 3010150006 Nguyễn Văn Sang B1

6 3011080090 Nguyễn Thị Thu B1

7 3011080102 Nguyễn Thị Thu Trang B1

8 3011080105 Lê Nguyễn Như Huỳnh B1

9 3011080106 Nguyễn Thị Bích Ngân B1

10 3011080107 Trần Thị Minh Anh B1

11 3011090102 Mai Phi Oanh B1

12 3011090103 Huỳnh Bảo Trân B1

13 3011090111 Võ Thị Kiều Duyên B1

14 3011090112 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy B1

15 3011090122 Hồ Thị Triều B1

16 3011090125 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi B1

17 3011090127 Châu Thảo Vy B1

18 3011170004 Trần Trọng Nghĩa B1

19 3011170008 Trương Anh Đức B1

20 3011170009 Võ Minh Trí B1

21 3011170010 Đoàn Tiến Thõa B1

22 3011170011 Nguyễn Lê Duy B1

23 3011170014 Trần Văn Thức B1

24 3011170015 Lại Năng Duy B1

25 3011170016 Võ Hồng Phúc B1

26 3011170018 Nguyễn Văn Tâm B1

27 3011170019 Bùi Anh Vũ B1

28 3011170020 Nguyễn Trịnh Nhật Hào B1

29 3011170021 Nguyễn Mạnh Đình B1

30 3011170022 Phạm Văn Bềnh B1

31 3011170027 Lâm Thành Tú B1
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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ÔN GHI CHÚ

32 3011170031 Trầm Quốc Kha B1

33 3011170033 Nguyễn Tiến Duy B1

34 3011170034 Huỳnh Văn Luyện B1

35 3011170035 Hồ Như Quỳnh B1

36 3011170036 Nguyễn Tấn Đạt B1

37 3011170037 Bùi Tin Tưởng B1

38 3011170038 Võ Công Dũ B1

39 3011170041 Nguyễn Ngọc Huy B1

40 3011170042 Nguyễn Hoàng Quân B1

41 3011170043 Trần Ngọc Cường B2

42 3011170046 Đào Duy Thịnh B2

43 3011170049 Phan Hữu Thạch B2

44 3011170054 Nguyễn Tường Vy B2

45 3011170055 Nguyễn Xuân Trường B2

46 3011170059 Phạm Thanh Đức B2

47 3011170062 Nguyễn Hoài Nhơn B2

48 3011170063 Trần Trung Chánh B2

49 3011170065 Phan Văn Quốc Thuận B2

50 3011170071 Tô Văn Long B2

51 3011170075 Võ Thái Nguyên B2

52 3011170079 Bùi Việt Phúc B2

53 3012080001 Trần Thái B2

54 3012080003 Tạ Thị Phước Kiều B2

55 3012080004 Nguyễn Thị Luyến B2

56 3012080005 Hoàng Duy Phương B2

57 3012080006 Trần Thị Ánh Lộc B2

58 3012080007 Nguyễn Thị Hoàng Bích B2

59 3012080008 Phạm Thị Thu B2

60 3012080009 Phạm Văn Xuân B2

61 3012080010 Hồ Thị Thu B2

62 3012080011 Nguyễn Thị Kiều My B2

63 3012080012 Hoàng Văn Dũng B2

64 3012080013 Bùi Thị Phương B2

65 3012080014 Trần Duy Tài B2

66 3012080016 Đinh Thị Thư B2



STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ÔN GHI CHÚ

67 3012080017 Trần Thị Nhiên B2

68 3012080018 Lê Thị Thanh Hằng B2

69 3012080019 Nguyễn Thị Huyền B2

70 3012080020 Nguyễn Thị Tuyết B2

71 3012080021 Lê Ngọc Hồng Phương B2

72 3012090001 Lương Thị Thảo B2

73 3012090003 Võ Thị Mỹ Hạnh B2

74 3012090005 Võ Thị Hồng Thảo B2

75 3012090006 Nguyễn Thị Hải Yến B2

76 3012090008 Nguyễn Thị Bích Chi B2

77 3012090009 Mai Thị Hương B2

78 3012090012 Trần Thị Thu Hằng B2

79 3012090013 Nguyễn Thị Thanh Niệm B2


